
1BIỂU 1: DANH SÁCH, KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ATTP CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN TRONG TẾT
TRUNG THU NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số: 221/BC-PTNT&QLCL ngày 5 tháng 10 năm 2029 của Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng)

STT Tên Cơ sở Địa chỉ Loại hình, kinh doanh

Kết quả kiểm tra, giám sát Tết trung thu năm 2026

Số điện thoại Ghi chúCơ sở
được lấy

mẫu

Đạt, 7/7
nhóm chỉ

tiêu

Không
đạt từ 1-7
nhóm chỉ

tiêu

Diễn giải nhóm chỉ tiêu
không đạt

Tổng 70 21 65 5

I  Xã Than Uyên Tổng 12 3 11 1

1 Kiều Thị Dần Chợ trung tâm xã Than Uyên Thịt Lợn X X 0382289467

2 Phạm Thị Hải Yến Chợ trung tâm xã Than Uyên Rau củ, Cải Thảo X X 0796031287

3 Trần Thị Thanh Tuệ Cẩm Trung 1, xã Than Uyên Thuỷ sản đông lạnh,Cá Chim X X 0376861268

4 Phạm Thị Xuân Chợ trung tâm xã Than Uyên  Thịt lợn, Giò lợn X 0977752451

5 Nguyễn Thị Hà Chợ trung tâm xã Than Uyên các loại rau, củ X 0335988788

6 Vũ Thị Huệ Chợ trung tâm xã Than Uyên Thịt Lợn X
Chưa ký cam kết; giấy

khám sức khoẻ hết hiệu
lực;

0328212996 Kiểm tra lần 1

7 Phạm Thị Tỵ Chợ trung tâm, xã Than Uyên Thịt Lợn X 0968017552

8 Nguyễn Thị Tần Chợ trung tâm, xã Than Uyên Thịt Lợn X 0372916815

9 Đinh Thị Hà Chợ trung tâm, xã Than Uyên Thịt Lợn X 0328376836

10 Phan Thị Hoà Chợ trung tâm, xã Than Uyên Thịt gà X 0396163351

11 Nguyễn Thị Quyên Chợ trung tâm, xã Than Uyên Thịt Lợn X 0983998670

12 Nguyễn Thị Loan Chợ trung tâm, xã Than Uyên Thịt Lợn X 0984904673

II  Xã Tân Uyên Tổng 4 2 4 0
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13 Văn Tiến Mậu Thôn 2, xã Tân Uyên, Giò Lợn X X 0344929886

14 Trần Thị Lựu Thôn 2, xã Tân Uyên, Thịt Lợn X X 0329843565

15 Trịnh Thị Hường Thôn 2, xã Tân Uyên các loại quả, trái cây X 0984760060

16 Lê Thị Lan Thôn 15, xã Tân Uyên các loại rau, củ X 0358205729

III  Xã Mường Khoa 1 1

17 Lê Nam Tân- Hợp tác xã
Phúc khoa Bản Phúc khoa, xã Phúc Khoa Sơ chế, chế biến Chè X X 0913486299

IV  Xã Bình Lư Tổng 11 3 11 0

18 Nguyễn Đình Huê Bản Thái Bình, xã Bình Lư Cải ngọt X X 0988374820

19 Nguyễn Thị Hồi Chợ trung tâm, xã Bình Lư Thịt Lợn X X 0355995966

20 Nguyễn Thị Huế Chợ trung tâm, xã Bình Lư Thuỷ sản đông lạnh, Cá Chim X X 0385900307

21 Nguyễn Thị Len  Chợ trung tâm, xã Bình Lư các loại rau, củ X 0338329016

22 Trần Thị Huệ  Chợ trung tâm, xã Bình Lư Thịt Lợn X 0365023737

23 Trần Thị Tuyết  Chợ trung tâm, xã Bình Lư Thịt Lợn X 0979110728

24 Nguyễn Văn Thạo (Liên)  Chợ trung tâm, xã Bình Lư Giò chả X 0385900307

25 Vũ Thị Hạnh  Chợ trung tâm, xã Bình Lư Thịt Lợn X 0766087336

26 Vũ Thị Thắng  Chợ trung tâm, xã Bình Lư Thịt Lợn X 0377016407

27 Nguyễn Thị Thảo  Chợ trung tâm, xã Bình Lư Thịt Lợn X 0327749869

STT Tên Cơ sở Địa chỉ Loại hình, kinh doanh

Kết quả kiểm tra, giám sát Tết trung thu năm 2026

Số điện thoại Ghi chúCơ sở
được lấy

mẫu

Đạt, 7/7
nhóm chỉ

tiêu

Không
đạt từ 1-7
nhóm chỉ

tiêu

Diễn giải nhóm chỉ tiêu
không đạt
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28 Nguyễn Thị Liệu  Chợ trung tâm, xã Bình Lư các loại rau, củ, quả X 0972362145

V Xã Phong Thổ Tổng 13 1 9 4

29 Trần Công Danh Chợ Mường So, xã Phong Thổ Thuỷ sản đông lạnh, Cá Nục X X 0972031937

30 Teo Thị Sâm Chợ Mường So, xã Phong Thổ Thịt lợn X
Chưa ký cam kết; giấy

khám sức khoẻ hết hiệu
lực;

0868415423 Kiểm tra lần 1

31 Vàng Thị Kiếp Chợ Mường So, xã Phong Thổ Kinh doanh rau, củ X
Chưa ký cam kết; giấy

khám sức khoẻ hết hiệu
lực;

0325147264 Kiểm tra lần 1

32 Đèo Thị Dần Chợ Mường So, xã Phong Thổ Thịt Bò X
Chưa ký cam kết; giấy

khám sức khoẻ hết hiệu
lực;

0343027646 Kiểm tra lần 1

33 Nguyễn Văn Thống Chợ Mường So, xã Phong Thổ các loại rau, củ, quả X
Chưa ký cam kết; giấy

khám sức khoẻ hết hiệu
lực;

0376062317 Kiểm tra lần 1

34 Nông Thị Nhung Chợ Mường So, xã Phong Thổ Thịt lợn X 0366139115

35 Lê Văn Sơn Chợ Mường So, xã Phong Thổ KD, thuỷ sản và Gia cầm X 0354598418

36 Má Thị Dim Chợ Mường So, xã Phong Thổ Thịt lợn X 0386216096

37 Mào Thị Thắm Chợ Mường So, xã Phong Thổ Thịt lợn X 0386152907

38 Nông Thị Nhiên Chợ Mường So, xã Phong Thổ Thịt lợn X 0359897500

39 Nguyễn Thị Dương Chợ Mường So, xã Phong Thổ Thịt lợn X 0858634197

40 Tao Thị Hồng Thuỷ Chợ Mường So, xã Phong Thổ Thịt lợn X 0815078392

41 Vương Thị Tính Chợ Mường So, xã Phong Thổ Thịt lợn X 0387431685

STT Tên Cơ sở Địa chỉ Loại hình, kinh doanh

Kết quả kiểm tra, giám sát Tết trung thu năm 2026

Số điện thoại Ghi chúCơ sở
được lấy

mẫu

Đạt, 7/7
nhóm chỉ

tiêu

Không
đạt từ 1-7
nhóm chỉ

tiêu

Diễn giải nhóm chỉ tiêu
không đạt
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VI  Phường Tân Phong Tổng 14 5 14 0

42 Vũ Quang Khiết- HTX
Quyết Tiến

Tổ dân phố Đoàn kết, phường
Tân Phong Sản xuất, sơ chế, chế biến Chè X X 0986382366

43 Lưu Thị Hồng Tổ 10, phường Tân Phong Giò Lợn X X 0975972437

44 Kiều Công Mười Tổ 10, phường Tân Phong Kinh doanh Thịt Lợn X X 0972661717

45 Nguyễn Thị Duyến Tổ 10, phường Tân Phong Rau củ, Cải Thảo X X 0904928875

46 Doãn Thị Thu Tổ 10, phường Tân Phong Kinh doanh, Thịt Lợn X X 0867186804

47 Nguyễn Thị Trang Chợ TTTM, phường Tân Phong Đậu Phụ X 0967314452

48 Hoàng Thị Tuyết Chợ TTTM, phường Tân Phong KD, giò chả lợn X 0378197885

49 Bùi Bá Đức Chợ TTTM, phường Tân Phong KD, quả, các loại trái cây X 0353497291

50 Điêu Thị Duyên Chợ TTTM, phường Tân Phong Đậu Phụ X 0384657569

51 Phàn Quang Minh Chợ TTTM, phường Tân Phong Thịt Lợn X 0366056253

52 Vàng Văn Chiêm Chợ TTTM, phường Tân Phong Thịt Lợn X 0379882783

53 Vũ Thị Nhi Chợ TTTM, phường Tân Phong Thịt Lợn X 0817987628

54 Nguyễn Văn Mạnh Chợ TTTM, phường Tân Phong Thịt Ngựa, Bò X 0976457900

55 Nguyễn Xuân Hải Chợ TTTM, phường Tân Phong Quả, trái cây X 0978315095

VII Phường Đoàn Kết Tổng 15 6 15 0

56 Nguyễn Thị Lan (Đầu mối
cung cấp các xã)

Chợ Đoàn Kết, phường Đoàn
Kết các loại rau, củ, quả X X '0978285866

STT Tên Cơ sở Địa chỉ Loại hình, kinh doanh

Kết quả kiểm tra, giám sát Tết trung thu năm 2026

Số điện thoại Ghi chúCơ sở
được lấy

mẫu

Đạt, 7/7
nhóm chỉ

tiêu

Không
đạt từ 1-7
nhóm chỉ

tiêu

Diễn giải nhóm chỉ tiêu
không đạt
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57 Hà Thị Ly Chợ Đoàn Kết, phường Đoàn
Kết Giò, chả Lợn X X 0343982519

58 Ngô Thế Lương Chợ Đoàn Kết, phường Đoàn
Kết Giò, chả Lợn X X 0888445567

59 Nguyễn Thị Đông Chợ Đoàn Kết, phường Đoàn
Kết Thịt Lợn X X 0972035016

60 Phạm Thị Thu Hiền Chợ Đoàn Kết, phường Đoàn
Kết Thịt Lợn X X 0374941994

61 Lương Thị Tuyết Tổ dân phố Cư Nhà Na, phường
Đoàn Kết Sơ chế, chế biến, Chè Khô X X 0945369972

62 Đinh Trọng Thế Chợ Đoàn Kết, phường Đoàn
Kết Thịt lợn X 0977561935

63 Lê Thị Thanh Chợ Đoàn Kết, phường Đoàn
Kết các loại rau, củ, quả X 0932234017

64 Lê Văn Dũng Chợ Đoàn Kết, phường Đoàn
Kết các loại rau, củ, quả X 0354534897

65 Bùi Thị Trang Chợ Đoàn Kết, phường Đoàn
Kết Thịt Lợn X 0385235222

66 Hoàng Thị Mai Anh Chợ Đoàn Kết, phường Đoàn
Kết các loại quả, trái cây X 0359582189

67 Ng Thị Thanh Thái Chợ Đoàn Kết, phường Đoàn
Kết Thịt Lợn X 0376755082

68 Bùi Thị Huyền Chợ Đoàn Kết, phường Đoàn
Kết Thịt Lợn X 0923177567

69 Nguyễn Thị Hoa Chợ Đoàn Kết, phường Đoàn
Kết Thịt Bò X 0376603833

70 Khổng Thị Nguyệt Chợ Đoàn Kết, phường Đoàn
Kết Thịt Bò X 0888468466

Ghi chú: Cơ sở được kiểm tra, giám sát đạt các nhóm chỉ tiêu đánh dấu X vào cột Đạt
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